
 

      Toµ ¸n nh©n d©n                          céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

       HUYỆN LẠC THỦY                                        Độc lập – Tự do – hạnh phúc 

         TØnh hoµ b×nh 

 

Số: 13/2021/QĐST-HNGĐ                         Lạc Thủy, ngày 15 tháng 9 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH  

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ 

 Căn cứ vào các điều 48, 217, 218, 219 và khoản 2 Điều 273 của Bộ luật tố 

tụng dân sự; 

 Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 62/2021/TLST-

HNGĐ ngày 24/5/2021, về việc ly hôn; 

 Xét thấy: nguyên đơn rút toàn bộ đơn khởi kiện, thuộc trƣờng hợp quy định tại 

điểm c khoản 1 điều 217 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 I. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 62/2021/TLST-HNGĐ 

ngày 24/5/2021, về việc ly hôn, giữa các đƣơng sự sau: 

1 Nguyên đơn: Ông Bùi Trọng Tƣờng, sinh năm 1966; 

Địa chỉ: Khu 11-12 thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình. 

2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1971; 

Địa chỉ: Khu 11-12 thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình. 

 II. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án đƣợc thực hiện theo quy định tại 

điều 218 Bộ luật tố tụng dân sự; 

Trả lại cho ông Bùi Trọng Tƣờng 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án 

phí đã nộp tại Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, theo biên lai 

thu tiền số 0003294 ngày 24/5/2021. 

III. Đƣơng sự
 
có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng 

nghị quyết định này trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đƣợc quyết định hoặc kể 

từ ngày quyết định đƣợc niêm yết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

Nơi nhận:                                                               THẨM PHÁN 
- TAND tỉnh HB; 

- VKSND cùng cấp; 

- Chi Cục THADS cùng cấp; 

- UBND nơi thực hiện việc ĐKKH; 

- UBND nơi đương sự cư trú; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ + VP. 

                                                   
 

 

 

 

 

 



 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN LẠC THUỶ                                         Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

   TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số:       /2021/PNĐ-TA                           Lạc Thuỷ, ngày  16  tháng  8  năm 2021 

 

PHIẾU NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN 

 

I/ Thông tin ngƣời khởi kiện: 

1/ Họ và tên: Vƣơng Thị Nhiệm; 

Ngày tháng năm sinh: 1991; 

Địa chỉ: Xóm 7, thị trấn Ba Sao – Kim Bảng – Hà Nam. 

- Nơi công tác, lao động: LĐTD. 

- CMTND: 035191000456 cấp ngày 09.5.2021. 

- Điện thoại liên hệ:  

- Có yêu cầu hoà giải, đối thoại theo Luật hoà giải, đối thoại tại Toà án hay 

không: Không yêu cầu. 

- Diện ƣu tiên:                  ;Có yêu cầu trợ giúp viên pháp lý không: Không. 

Tôi cam đoan những thông tin kê khai trong phiếu này là đúng sự thật. 

 

 Phiếu này giao cho đƣơng sự một bản, Toà án lƣu một bản làm căn cứ 

          Ngƣời nộp đơn                                                Đại diện Toà án xác nhận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN LẠC THUỶ                                         Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

   TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Số:  62 /TB-TA                                            Lạc Thuỷ, ngày  13 tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN LỰA CHỌN HOÀ GIẢI 

VÀ LỰA CHỌN HOÀ GIẢI VIÊN 
Kính gửi: 

1/ Họ và tên: Bùi Trọng Tƣờng; 

Ngày tháng năm sinh: 1966; 

Địa chỉ: Khu 11-12 thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình; 

- Nơi công tác, lao động: LĐTD. 

- CMTND: 113042221 cấp ngày 30/8/2013. 

- Điện thoại liên hệ:  

Là ngƣời khởi kiện xin ly hôn. 

Xét thấy việc kiện thuộc trƣờng hợp hoà giải tại Toà án. 

Căn cứ khoản 3 và khoản 4 điều 16 Luật hoà giải, đối thoại tại Toà án; 

Toà án nhân dân huyện Lạc Thuỷ thông báo cho Ngƣời khởi kiện biết nhƣ sau: 

Ngƣời khởi kiện có quyền lựa chọn hoà giải và lựa chọn hoà giải viên trong danh 

sách hoà giải viên của địa phƣơng. 

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận Thông báo này, ngƣời khởi kiện phải 

trả lời bằng văn bản cho Toà án biết về việc đồng ý hoặc không đồng ý hoà giải tại 

Toà án và Họ tên, địa chỉ Hoà giải viên mà mình lựa chọn (Nếu có việc lựa chọn hoà 

giải viên) về địa chỉ: Toà án nhân dân huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. 

Trƣờng hợp ngƣời khởi kiện trực tiếp đến Toà án trình bày ý kiến thì Toà án sẽ 

lập biên bản ghi nhận ý kiến. 

(Kèm theo Thông báo này là danh sách hoà giải viên tại Toà án nhân dân 

huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình). 

Nơi nhận:                                                                 KT CHÁNH ÁN 
- Nhƣ trên; 

- Lƣu hồ sơ vụ việc 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 
 

 

BIÊN BẢN 

GHI NHẬN Ý KIẾN CỦA NGƢỜI KHỞI KIỆN (YÊU CẦU) 

VỀ VIỆC LỰA CHỌN HOÀ GIẢI, LỰA CHỌN HOÀ GIẢI VIÊN 
 

Hồi 08 giờ 00 ngày 16/8/2021 

Tại Toà án nhân dân huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình. 

Ngƣời ghi nhận ý kiến: Trần Hữu Ngà 

Đã tiến hành lấy ý kiến của: chị Vƣơng Thị Nhiệm; 

Ngày tháng năm sinh: 1991; 

Địa chỉ: Xóm 7, thị trấn Ba Sao – Kim Bảng – Hà Nam. 

- Nơi công tác, lao động: LĐTD. 

- CMTND: 035191000456 cấp ngày 09.5.2021. 

- Điện thoại liên hệ:  

Là Ngƣời khởi kiện xin ly hôn. 

Ý kiến của ngƣời khởi kiện nhƣ sau: 

1/ Về việc đƣơng sự đã đƣợc nghe giải thích và đã đƣợc nhận Thông báo về 

quyền lựa chọn hoà giải và lựa chọn hoà giải viên hay chƣa: Đƣơng sự xác nhận đã 

đƣợc nghe giải thích và đã đƣợc nhận; 

2/ Về việc đƣơng sự đã đƣợc nhận danh sách hoà giải viên hay chƣa: Đƣơng sự 

xác nhận đã đƣợc nhận; 

3/ Về việc đƣơng sự có lựa chọn hoà giải tại Toà án hay không: Đƣơng sự xác 

nhận không lựa chọn; 

4/ Về việc đƣơng sự có lựa chọn hoà giải viên hay không: Đƣơng sự xác nhận 

không lựa chọn; 

5/ Về Hoà giải viên đƣợc đƣơng sự lựa chọn: Không. 

Ý kiến khác của đƣơng sự (Nếu có): không . 



Biên bản này lập thành 02 bản, một bản giao cho ngƣời yêu cầu, một bản lƣu 

hồ sơ vụ việc. 
NGƢỜI GHI Ý KIẾN                                                                              NGƢỜI YÊU CẦU                                                                               

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN LẠC THUỶ 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

Số: 62/GXN-TA
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

          Lạc Thuỷ, ngày 13  tháng 5  năm 2021
  

 

GIẤY XÁC NHẬN 

Đã nhận đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ nộp kèm theo đơn 
 

 Kính gửi: anh Bùi Trọng Tƣờng, sinh năm 1966; 

 Địa chỉ: Khu 11-12 thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình. 

 Nơi làm việc:   

 Số điện thoại:  

 Địa chỉ thƣ điện tử:  

 Toà án nhân dân huyện Lạc Thủy đã nhận đƣợc đơn khởi kiện của anh, do anh 

nộp trực tiếp tại Tòa ngày 13/5/2021. 

 

 Nội dung đơn chị yêu cầu giải quyết các vấn đề sau: 

 - Về quan hệ hôn nhân: đề nghị giải quyết cho ly hôn với vợ là Nguyễn Thị 

Thanh. 

  - Về con chung: chị cho rằng vợ chồng có 02 con chung và đề nghị giải quyết 

theo quy định của pháp luật; 

 - Về tài sản chung: Anh đề nghị chia theo quy định chung; 

 - Về công nợ chung: Đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Kèm theo đơn khởi kiện, Toà án đã nhận của chị các tài liệu sau: 

1/ Bản photocopy Trích lục kết hôn; 

2/ Bản sao Sổ hộ khẩu gia đình; 

3/ bản sao CMTND của chị Thanh; 

4/ bản sao GCMTND của anh Tƣờng; 

5/ bản saoGiaays khai sinh của các con; 

 

 Toà án nhân dân huyện Lạc Thủy sẽ tiến hành xem xét đơn khởi kiện theo quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự. 

Nơi nhận: 
- Ngƣời khởi kiện; 

- Lƣu hồ sơ vụ án. 

KT. CHÁNH ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN LẠC THUỶ 

TỈNH HÒA BÌNH
 

Số: 101/TB-TA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Lạc Thuỷ, ngày 16 tháng 8 năm 2021
  

                                                                              

THÔNG BÁO 

NỘP TIỀN TẠM ỨNG ÁN PHÍ 
  

 Kính gửi: chị Vƣơng Thị Nhiệm, sinh năm 1991; 

Địa chỉ: xóm 7, thị trấn Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam; 

 

Sau khi xem xét đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo; 

Xét thấy vụ án theo đơn khởi kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án 

nhân dân huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình và ngƣời khởi kiện thuộc trƣờng hợp phải nộp 

tiền tạm ứng án phí theo quy định của pháp luật.  

Căn cứ Điều 146 và khoản 1, khoản 2 Điều 195 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Tòa án nhân dân huyện Lạc Thuỷ thông báo cho ngƣời khởi kiện biết nhƣ sau:
 

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc thông báo này, phải đến trụ sở 

Chi Cục thi hành án dân sự huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình, để nộp số tiền tạm ứng án 

phí dân sự sơ thẩm là: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) và nộp cho Tòa án nhân 

dân huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình biên lai thu tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm. 

 Hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc thông báo này, nếu không nộp cho 

Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí mà không có lý do chính đáng, thì Tòa án sẽ 

trả lại đơn khởi kiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 192 của Bộ luật tố tụng 

dân sự.   

                                                                                                                                                      

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Lƣu hồ sơ vụ án. 

                                      KT.CHÁNH ÁN 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
     TOÀ ÁN NHÂN DÂN                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      HUYỆN LẠC THUỶ                                         Độc lập - Tƣ do - Hạnh phúc  

         TỈNH HOÀ BÌNH 

                                                   
Số: 101/TB- TLVA                                             Lạc Thuỷ, ngày  16 tháng 8 năm 2021 

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN 

 Kính gửi: 

 1/ Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạc Thuỷ, Hoà Bình; 

 2/ Nguyên đơn: chị Vƣơng Thị Nhiệm, sinh năm 1991; 

 Địa chỉ: xóm 7, thị trấn Ba Sao, Kim bảng, Hà Nam. 

3/ Bị đơn: anh Bùi Văn Chức, sinh năm 1994; 

Địa chỉ: thôn Cú Đẻ, xã Thống Nhất, Lạc thủy, Hòa Bình. 

 Ngày 16/8/2021, Toà án nhân dân huyện Lạc Thuỷ, Hoà Bình đã thụ lý vụ án 

dân sự số 101/2021/TLST-HNGĐ, về việc ly hôn, theo đơn khởi kiện của chị Vƣơng 

Thị Nhiệm. 

 Những vấn đề ngƣời khởi kiện yêu cầu Toà giải quyết bao gồm:  

 - Về quan hệ hôn nhân: đề nghị giải quyết cho ly hôn với chồng là Bùi Văn Chức; 

 - Về con chung: có 01 con chung, đề nghị giải quyết theo pháp luật; 

 - Về tài sản chung: không có, không yêu cầu giải quyết; 

 - Về công nợ chung: không có, không yêu cầu giải quyết. 

Kèm theo đơn khởi kiện, Nguyên đơn  đó nộp các tài liệu, chứng cứ sau: 

+ Giấy chứng nhận kết hôn; 

+ Bản sao thẻ CCCD của nguyên đơn; 

+ Giấy CMTND của bị đơn; 

+ Bản sao sổ hộ khẩu gia đình nguyên đơn, bị đơn; 

+ Trích lục khai sinh của con. 

 Căn cứ vào Điều 196 và Điều 199 của Bộ luật tố tụng dân sự, Toà án nhân dân 

huyện Lạc Thủy thông báo cho cho Viện kiểm sát huyện, các đƣơng sự có tên nêu 

trên để biết. 

 Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc Thông báo này, bị đơn, ngƣời có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Toà án văn bản ghi ý kiến của mình đối với 

yêu cầu của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ kèm theo; có quyền yêu cầu phản tố, 

yêu cầu độc lập và giao nộp các tài liệu, chứng cứ kèm theo (nếu có). Trƣờng hợp cần 

gia hạn, thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho Toà án nêu rõ lý do để Toà án xem xét. 

Hết thời hạn này mà ngƣời đƣợc thông báo không nộp cho cho Tòa án văn bản về ý 

kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của ngƣời khởi kiện thì Toà án căn cứ vào các 

tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. 
Nơi nhận:                                                                 THẨM PHÁN 

- VKSND cùng cấp; 



- Đƣơng sự đƣợc thông báo; 

- Lƣu hồ sơ vụ án.  

          
 
 
  
                                         
    TOÀ ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HUYỆN LẠC THUỶ                                     Độc lập - Tƣ do - Hạnh phúc  

       TỈNH HOÀ BÌNH 

                                                   

Số: 62/TB- TA                                  Lạc Thuỷ, ngày 09 tháng 9 năm 2021 

THÔNG BÁO 

(Về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cần, công khai chứng cứ và hòa giải) 

Kính gửi:  

 1/ Nguyên đơn: anh Bùi Trọng Tƣờng, sinh năm 1966; 

 Địa chỉ: Khu 11-12 thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình. 

2/ Bị đơn: chị Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1971; 

Địa chỉ: Khu 11-12 thị trấn Chi Nê, Lạc thủy, Hòa Bình. 
 

Căn cứ vào các điều 205, 206, 207, 208 và 209 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số 
62/2021/TLST-HNGĐ ngày 24/5/2021, về việc ly hôn  

Xét thấy vụ án không thuộc trƣờng hợp không đƣợc hoà giải hoặc không tiến 
hành hoà giải đƣợc. 

Vì các lẽ trên: 

1/ Thông báo cho các đƣơng sự có tên nêu trên đƣợc biết nhƣ sau: 
- Đúng 08 giờ 00 ngày 14/9/2021, có mặt tại phòng làm việc của Thẩm phán 

Trần Hữu Ngà - Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình, để tham gia 
phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải. 

2. Nội dung phiên họp:  
a) Kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ; 
b) Nội dung các vấn đề cần hoà giải bao gồm: hòa giải đoàn tụ vợ chồng; 

Nghĩa vụ nuôi dƣỡng con chung, cấp dƣỡng nuôi con; chia tài sản chung vợ chồng; 
Nghĩa vụ thanh toán công nợ chung của vợ chồng; Các nghĩa vụ khác liên quan đến 
tài sản; Nghĩa vụ chịu án phí và các dung khác (Nếu có). 

3. Nếu ngƣời đƣợc thông báo không có mặt đúng thời gian, địa điểm ghi trong 
thông báo này để tham gia phiên họp, Toà án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy 
định của pháp luật tố tụng dân sự. 

 
Nơi nhận:                                                                    THẨM PHÁN 
- Nhƣ trên; 

- Lƣu hồ sơ vụ án. 

 

 
 



 
 
 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

        BIÊN BẢN  

GIAO NHẬN TÀI LIỆU, VĂN BẢN CỦA TÒA ÁN 

 

Ngày 24 tháng 5 năm 2021. Chúng tôi gồm: 

1/ Đại diện Tòa án: ông Trần Hữu Ngà – Thẩm phán TAND thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình. 

 

2/ Đƣơng sự:  

- Anh Bùi Trọng Tƣờng (Nguyên đơn). 

Trong vụ án ly hôn sơ thẩm thụ lý số 62/2021/TLST-HNGĐ ngày 24/5/2021. 

 

 Toà án đã tiến hành việc giao cho các đƣơng sự có tên nêu trên các văn 

bản, tài liệu sau đây: 

 1/ Thông báo về việc thụ lý vụ án số 62/TB-TLVA ngày 24/5/2021 của Tòa án 

nhân dân huyện Lạc Thuỷ; 

 2/ Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn 

số 62/GXN-TA ngày 13/5/2021 của Tòa án nhân dân huyện Lạc Thuỷ; 

3/ Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí số 15/TB-TA ngày 20/5/2021 của Tòa 

án nhân dân huyện Lạc Thuỷ; 

4/ Bản sao các tài liệu, văn bản do nguyên đơn nộp cho Toà án, gồm: 

 - Đơn xin ly hôn; 

-  Sổ hộ khẩu gia đình; 

- Trích lục kết hôn; 

- Giấy chứng minh thƣ nhân dân của nguyên đơn, bị đơn; 

- Bản sao Giấy khai sinh của các con; 

 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

        BIÊN BẢN  

GIAO NHẬN TÀI LIỆU, VĂN BẢN CỦA TÒA ÁN 

 

Ngày 26 tháng 5 năm 2021. Chúng tôi gồm: 

1/ Đại diện Tòa án: ông Trần Hữu Ngà – Thẩm phán TAND thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình. 

 

2/ Đƣơng sự:  

- Bà Nguyễn Thị Thanh (Bị đơn). 

Trong vụ án ly hôn sơ thẩm thụ lý số 62/2021/TLST-HNGĐ ngày 24/5/2021. 

 

 Toà án đã tiến hành việc giao cho đƣơng sự có tên nêu trên các văn bản, 

tài liệu sau đây: 

 1/ Thông báo về việc thụ lý vụ án số 62/TB-TLVA ngày 24/5/2021 của Tòa án 

nhân dân huyện Lạc Thuỷ; 

 2/ Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn 

số 62/GXN-TA ngày 13/5/2021 của Tòa án nhân dân huyện Lạc Thuỷ; 

3/ Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí số 15/TB-TA ngày 20/5/2021 của Tòa 

án nhân dân huyện Lạc Thuỷ; 

4/ Bản sao các tài liệu, văn bản do nguyên đơn nộp cho Toà án, gồm: 

 - Đơn xin ly hôn; 

-  Sổ hộ khẩu gia đình; 

- Trích lục kết hôn; 

- Giấy chứng minh thƣ nhân dân của nguyên đơn, bị đơn; 

- Bản sao Giấy khai sinh của các con; 

 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

        BIÊN BẢN  

GIAO NHẬN TÀI LIỆU, VĂN BẢN CỦA TÒA ÁN 

 

Ngày 26 tháng 5 năm 2021. Chúng tôi gồm: 

1/ Đại diện Tòa án: ông Trần Hữu Ngà – Thẩm phán TAND thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình. 

 

2/ Đƣơng sự:  

- Bà Nguyễn Thị Thanh (Bị đơn). 

Trong vụ án ly hôn sơ thẩm thụ lý số 62/2021/TLST-HNGĐ ngày 24/5/2021. 

 

 Toà án đã tiến hành việc giao cho đƣơng sự có tên nêu trên các văn bản, 

tài liệu sau đây: 

 1/ Thông báo về việc thụ lý vụ án số 62/TB-TLVA ngày 24/5/2021 của Tòa án 

nhân dân huyện Lạc Thuỷ; 

 2/ Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn 

số 62/GXN-TA ngày 13/5/2021 của Tòa án nhân dân huyện Lạc Thuỷ; 

3/ Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí số 15/TB-TA ngày 20/5/2021 của Tòa 

án nhân dân huyện Lạc Thuỷ; 

4/ Bản sao các tài liệu, văn bản do nguyên đơn nộp cho Toà án, gồm: 

 - Đơn xin ly hôn; 

-  Sổ hộ khẩu gia đình; 

- Trích lục kết hôn; 

- Giấy chứng minh thƣ nhân dân của nguyên đơn, bị đơn; 

- Bản sao Giấy khai sinh của các con; 

 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………. 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

        BIÊN BẢN  

GIAO NHẬN TÀI LIỆU, VĂN BẢN CỦA TÒA ÁN 

 

Ngày 09 tháng 9 năm 2021. Chúng tôi gồm: 

1/ Đại diện Tòa án: ông Trần Hữu Ngà – Thẩm phán TAND thành phố Hòa 

Bình, tỉnh Hòa Bình. 

 

2/ Đƣơng sự:  

- Bùi Trọng Tƣờng (Nguyên đơn). 

Trong vụ án ly hôn sơ thẩm thụ lý số 62/2021/TLST-HNGĐ ngày 24/5/2021. 

 

 Toà án đã tiến hành việc giao cho đƣơng sự có tên nêu trên các văn bản, 

tài liệu sau đây: 

Bản sao toàn bộ hồ sơ vụ án đƣợc đánh số bút lục từ 01 đến hết 

Trong cđó có các tài liệu sau: 

 1/ Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng 

cứ và hòa giải số 62/TB-TA ngày 09/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Lạc Thuỷ; 

 2/ Bản sao biên bản lấy lời khai nguyên đơn; 

3/ Bản sao bản tự khai bị đơn; 

4/ Bản sao các tài liệu, chứng cứ bị đơn nộp Tòa án, gồm: 
- 01 giấy chia tiền đề ngày 17/9/2004 (Bản photocopy); 
- bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất 70 tờ bản đồ 03 tại thôn Đồng 

Phú, Đồng Tâm, Lạc Thủy; 
- Bản photocopy Giao kèo mua bán đất thổ cƣ đề  ngày 13/9/2005 giữa Trần Văn 

Nhân, Lê Thị Hƣơng với Nguyễn Thị Thanh, Bùi Trọng Tƣờng; 
- Bản Photocopy Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nƣớc số 0024572 ngày 

28/12/2004; 
- Bản photocopy Sổ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Lạc Thủy; 
- Bản Photocopy hợp đồng vay vốn đề ngày 29/2/2012 giữa Đinh Trần Xuyến với 

Bùi Trọng Tƣờng. 
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        BIÊN BẢN  

GIAO NHẬN TÀI LIỆU, VĂN BẢN CỦA TÒA ÁN 

 

Ngày         tháng         năm 2021. Chúng tôi gồm: 

1/ Đại diện Tòa án: ông Trần Hữu Ngà – Thẩm  

2/ Đƣơng sự:  

- Chị Vƣơng Thị Nhiệm (Nguyên đơn). 

Trong vụ án ly hôn sơ thẩm thụ lý số 101/2021/TLST-HNGĐ ngày 

16/8/2021. 

 

Tiến hành giao nhận các tài liệu sau: 

Toà án đã tiến hành giao cho chị Nhiệm “Quyết định công nhận thuận tình ly 

hôn và sự thoả thuận của các đương sự số           /20       /QĐST-HNGĐ ngày  

Của Toà án nhân dân huyện Lạc Thuỷ, Hoà Bình”. 
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        BIÊN BẢN  

GIAO NHẬN TÀI LIỆU, VĂN BẢN CỦA TÒA ÁN 

 

Ngày         tháng         năm 2021. Chúng tôi gồm: 

1/ Đại diện Tòa án: ông Trần Hữu Ngà – Thẩm phán. 

 

2/ Đƣơng sự:  

- Anh Bùi Văn Chức (Bị đơn). 

Trong vụ án ly hôn sơ thẩm thụ lý số 101/2021/TLST-HNGĐ ngày 

09/8/2021. 

 

Tiến hành giao nhận các tài liệu sau: 

Toà án đã tiến hành giao cho anh Chức “Quyết định công nhận thuận tình ly 

hôn và sự thoả thuận của các đương sự số           /20       /QĐST-HNGĐ ngày  

Của Toà án nhân dân huyện Lạc Thuỷ, Hoà Bình”. 
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………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 



Biên bản này đƣợc lập thành hai bản, một bản giao cho ngƣời giao nộp tài liệu, 

chứng cứ và một bản lƣu hồ sơ vụ án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    TOÀ ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



     HUYỆN LẠC THUỶ                               Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

        TỈNH HOÀ BÌNH 

       

BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƢƠNG SỰ 

 Hồi  14  giờ 00 ngày 17/8/2021 

Tại TAND huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình. 

 Chúng tôi là: Thẩm phán Trần Hữu Ngà lấy lời khai; Thƣ ký Tòa án ghi biên 

bản 

 Tiến hành lấy lời khai của anh Bùi Trọng Tƣờng, sinh năm 1966; 

Địa chỉ: Khu 11-12 thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình 

 Là: nguyên đơn trong vụ án ly hôn. 

 Về việc: xác định mối quan hệ hôn nhân, con chung, chia tài sản chung, công 

nợ chung và nghĩa vụ chịu án phí. 

 Lý do: Anh Tƣờng yêu cầu Tòa án lấy lời khai, vì bản thân không tự mình 

cung cấp đƣợc chứng cứ qua việc viết bản tự khai. 

Anh Tƣờng cung cấp thông tin nhƣ sau: 

 1/ Về quan hệ hôn nhân: Tôi và cô Nguyễn Thị Thanh tự nguyện tìm hiểu, có 

đăng ký kết hôn ngày 26/10/1992 tại UBND xã Đồng Tâm, Lạc thủy, Hòa Bình. 

Quá trình chung sống vợ chồng không hạnh phúc, mâu thuẫn trầm trọng. 

Nguyên nhân do tính tình không hợp nhau, không chia sẻ đƣợc với nhau về mọi vấn 

đề. Bản thân cô Thanh ăn ở bạc ác, không có tâm với chồng và gia đình nhà chồng; 

súi dục con cái chửi đánh tôi, dẫn đến không còn tình cảm với nhau. DO vậy từ nhiều 

năm nay, vợ chồng tôi đã ly thân, không còn quan tâm đến nhau. Nay, do tình cảm 

không còn, không thể hàn gắn, nên tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho ly hôn. 

 2. Về con chung: Chúng tôi có 02 con chung là Bùi Thị Thảo, sinh ngày 

05/7/1998 và Bùi Thanh Hiền, sinh ngày 05/3/2005.  

Cháu Thảo đã trên 18 tuổi, nên tôi không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

Đối với cháu Hiền, tôi đề nghị giải quyết việc nuôi dƣỡng theo quy định chung 

của pháp luật. 

 3. Về tài sản chung:  Vợ chồng có các tài sản là 01 mảnh đất tại thôn Đồng Phú, 

xã Đồng Tâm, Lạc Thuỷ, Hoà Bình đã đƣợc cấp Giấy CHQSD mang tên Nguyễn Thị 

Thanh và 01 mảnh đất 140 m2 tại khu 11-12 thị trấn Chi Nê, Lạc Thuỷ, Hoà Bình (Đất 

mua của ông Trần Văn Nhân, bà Lê Thị Hƣơng đang làm thủ tục cấp Giấy CNQSD; 

trên đất đã xây 01 nhà 02 tầng; trong nhà có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Nay tôi đề nghị 

Tòa chia tài sản theo quy định chung của pháp luật. 

 4. Về công nợ chung: vợ chồng tôi vay của Ngân hàng chính sách xã hội huyện 

Lạc Thuỷ 02 món, tổng nợ là 35 triệu đồng gốc.   Nay đề nghị giải quyết theo pháp luật. 

 Đối với món vay cô Thanh mới cung cấp thông tin rằng đã cầm cố cho em gái là 

Nguyễn Thị Hƣơng mảnh đất tại thôn Đồng Phú, xã Đồng Tâm, Lạc Thuỷ, Hoà Bình 

(Đã đƣợc cấp Giấy CHQSD mang tên Nguyễn Thị Thanh) để vay tiền. Món vay này tôi 

không biết, nên không công nhận. 

Ngoài ra cô Thanh còn kể ra một số khoản vay khác là không có thật, nên tôi 

phủ nhận. 

 5. Về án phí: Đề nghị Tòa giải quyết theo quy định chung. 

 



 Tôi cam đoan nội dung trên là sự thật và chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về 

nội dung khai báo đó. 

Biên bản lập xong đƣơng sự đã tự đọc lại. 

Đƣơng sự công nhận đúng và ký xác nhận dƣới đây. 

       

  Đƣơng sự 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------------- 

                                                                   Lạc Thuỷ, ngày 07 tháng 5 năm 2021 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 

Kính gửi: Toà án huyện Lạc thuỷ, tỉnh Hoà Bình 

Họ và tên ngƣời nêu ý kiến: Bùi Văn Hà, sinh ngày 11/12/2000 

Bố tôi là: Bùi Văn Điện, sinh năm 1975; 

 Mẹ tôi là: Bùi Thị Hƣng, suinh năm 1975; 

Địa chỉ: Ninh Ngoại, An Bình, Lạc Thuỷ, Hoà Bình. 

Tôi xin có ý kiến nhƣ sau: 

 Bố mẹ tôi là vợ chồng hợp pháp, có đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống bố 

mẹ tôi xin ly hôn, bản thân tôi là con không giám có ý kiến gì. 

 

Bố mẹ tôi có 02 con chung là: Bùi Thị Mai Lan, sinh ngày 28/7/1996 (Chị gái tôi) và 

Tôi là Bùi Văn Hà, sinh ngày 11/12/2000. Chúng tôi đều đã trên 18 tuổi và đã đi làm, 

có thu nhập, nên không yêu cầu Toà án giải quyết về vấn đề cấp dƣỡng. 

 

Về tài sản chung: Bố mẹ tôi đã tự thoả thuận chia, Tôi không có ý kiến gì. 

Từ trƣớc khi nộp đơn ly hôn đến Toà án, Bố mẹ tôi đã tự nguyện thoả thuận là bố tôi 

(Ông Bùi Văn Điện) phải thanh toán cho mẹ tôi (Bà là Bùi Thị Hƣng) 70 triệu đồng 

(Bảy mƣơi triệu đồng) và bố tôi tự nguyện cho Tôi (Bùi Văn Hà) 70 triệu đồng (Bảy 

mƣơi triệu đồng). Tôi đồng ý với thoả thuận trên của bố mẹ tôi và không đòi hỏi gì 

hơn. 

 

 Về công nợ chung: Bố mẹ tôi vay của Agribank Lạc Thuỷ 100 triệu đồng gốc; 

vay của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lạc Thuỷ 40 triệu đồng nợ gốc. Nay Bố 

mẹ tôi đã tự thoả thuận giao cho Bố tôi (Bùi Văn Điện) nghĩa vụ trả cho hai ngân 

hàng trên toàn bộ nợ gốc và nợ lãi. Đề nghị Toà án xem xét, công nhận để bố mẹ tôi 

yên tâm làm ăn. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Toµ ¸n nh©n d©n                  céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
     HUYỆN LẠC THỦY                                   §éc lËp - Tù do -  H¹nh phóc 

       TØnh hoµ b×nh 

 

BIÊN BẢN  

 KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP, TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ  

 
Hồi 09 giờ 45 ngày 14/9/2021 

Tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Bắt đầu tiến hành kiểm 

tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ  vụ án ly hôn sơ thẩm thụ lý số 62/2021/TLST-

HNGĐ ngày 24/5/2021; 

I. Những ngƣời tiến hành tố tụng: 

Thẩm phán - Chủ trì phiên họp: Ông Trần Hữu Ngà. 

Thƣ ký Toà án ghi biên bản phiên họp: Nguyễn Thị Hƣờng. 

 

II. Những ngƣời tham gia phiên họp: 

 1/ Nguyên đơn: Ông Bùi Trọng Tƣờng, sinh năm 1966; 

 Địa chỉ: Khu 11 – 12 thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình. 

2/ Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1971; 

Địa chỉ: Khu 11 – 12 thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình. 

 

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP 

 

 - Thƣ ký Toà án báo cáo về sự có mặt, vắng mặt của những ngƣời tham gia phiên 

họp đã đƣợc Toà án thông báo. 



 - Thẩm phán chủ trì phiên họp kiểm tra lại sự có mặt và căn cƣớc của những ngƣời 

tham gia phiên họp. 

 - Thẩm phán chủ trì phiên họp phổ biến cho các đƣơng sự hiểu về quyền và nghĩa vụ 

của họ; Thủ tục, nội dung, ý nghĩa pháp lý của phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, 

công khai chứng cứ;  
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KIỂM TRA VIỆC GIAO NỘP,  

TIẾP CẬN, CÔNG KHAI CHỨNG CỨ  

I. Thẩm phán công bố công khai tất cả các  tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án từ khi nhận đơn cho đến khi mở phiên họp. Bao gồm các tài liệu sau: 

1. Các tài liệu do đương sự giao nộp: 

1.1. Đối với nguyên đơn: 

 1.1.1: Nguyên đơn  đã giao nộp các tài liệu sau và đang lƣu giữ trong hồ sơ vụ án: 
- Đơn xin ly hôn; 
- Bản sao sổ hộ khẩu gia đình; 
- Bản Photocopy trích lục kết hôn; 
- Bản sao Giấy chứng minh thƣ nhân dân của nguyên đơn; 
- Bản sao Giấy Chứng minh thƣ nhân dân của bị đơn; 
- Bản photocopy Giấy khai sinh của các con là Bùi Thị Thảo, Bùi Thanh Hiền; 
 
1.1.2. Tòa án đã thu thập tài liệu, chứng cứ sau từ nguyên đơn: Lập  01 Biên bản lấy 

lời khai của nguyên đơn. 
 
1.1.3.Đánh giá của Tòa án về tính hợp pháp của các tài liệu, chứng cứ  nguyên đơn 

đã giao nộp: Các bản photocopy tài liệu nguyên đơn nộp Tòa chƣa đủ điều kiện để xác định 

là nguồn của chứng cứ. Yêu cầu nguyên đơn giao nộp bản sao có công chứng, chứng thực 

và bản gốc để đối chiếu. 

 

1.2. Đối với bị đơn:  

1.2.1. Bị đơn đã giao nộp các tài liệu sau và đang lƣu giữ trong hồ sơ vụ án: 
- 01 giấy chia tiền đề ngày 17/9/2004 (Bản photocopy); 
- bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất 70 tờ bản đồ 03 tại thôn Đồng 

Phú, Đồng Tâm, Lạc Thủy; 



- Bản photocopy Giao kèo mua bán đất thổ cƣ đề  ngày 13/9/2005 giữa Trần Văn 
Nhân, Lê Thị Giang với Nguyễn Thị Thanh, Bùi Trọng Tƣờng; 

- Bản Photocopy Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nƣớc số 0024572 ngày 
28/12/2004; 

- Bản photocopy Sổ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Lạc Thủy; 
- Bản Photocopy hợp đồng vay vốn đề ngày 29/2/2012 giữa Đinh Trần Xuyết với 

Bùi Trọng Tƣờng. 
 
1.2.2. Tòa án đã thu thập tài liệu, chứng cứ sau từ bị đơn: 
- 01 bản tự khai của bị đơn. 
 

1.2.3.Đánh giá của Tòa án về tính hợp pháp của các tài liệu, chứng cứ bị đơn đã giao 

nộp: Các bản photocopy tài liệu bị đơn nộp Tòa chƣa đủ điều kiện để xác định là nguồn của 

chứng cứ. Yêu cầu bị đơn giao nộp bản sao có công chứng, chứng thực và bản gốc để đối 

chiếu 
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2. Trong hồ sơ còn có các tài liệu, chứng cứ khác do Tòa án thực hiện, thu thập 

nhƣ sau: 
1/ Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cƣ nộp kèm theo đơn 

kiện số 62/GXN-TA ngày 17/5/2021 của Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; 
2/ Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí số 15/TB-TA ngày 24/5/2021 của Tòa án nhân 

dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; 
3/ Thông báo về việc thụ lý vụ án số 62/TB-TLVA ngày 24/5/2021 của Tòa án nhân 

dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; 
4/ Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và 

hòa giải số 62/TB-TA ngày 09/9/2021 của Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa 
Bình; 

5/ Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ của TA với nguyên đơncác ngày 17/5/2021, 
24/5/2021. 09/9/2021; 

6/ Biên bản giao nhận tài liệu, văn bản của Tòa án với bị đơn các ngày 24/5/2021, 
09/9/2021; 

16/ Biên bản phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ ngày 
14/9/2021; 

Tòa án công bố về nguồn của các tài liệu, chứng cứ trên: Do Tòa án lập với đƣơng 

sự , với chính quyền địa phƣơng và gửi cho các đƣơng sự. 

 

3. Thẩm phán công bố danh mục các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án 

nhưng không được công khai theo quy định tại khoản 2 điều 109 Bộ luật tố tụng dân sự: 

 

II. Tòa án hỏi đƣơng sự có ý kiến gì về các tài liệu, chứng cứ do Tòa án thu 

thập, lập ra và các tài liệu, chứng cứ mà các đƣơng sự đã giao nộp cho Tòa án về thời 

gian, địa điểm, biên bản giao nhận, số lƣợng, tên gọi, hình thức, nội dung,  đặc điểm, 

lọa tài liệu, nguồn gốc tài liệu hay không? 



1. Nguyên đơn trả lời: Tôi công nhận các tài liệu, chứng cứ trên đƣợc thu thập khách 

quan; Nội dung trân thực, nên công nhận giá trị pháp lý của các tài liệu, chứng cứ đó, không 

khiếu nại gì. 

2. Bị đơn trả lời: Tôi công nhận các tài liệu, chứng cứ trên đƣợc thu thập khách quan; 

Nội dung trân thực, nên công nhận giá trị pháp lý của các tài liệu, chứng cứ đó, không khiếu 

nại gì. 

III/ Thẩm phán phổ biến để đƣơng sự biết những vấn đề pháp lý phải chứng 

minh; Hậu quả pháp lý đối với việc không giao nộp hoặc chậm giao nộp tài liệu, chứng 

cứ;  

1. Nguyên đơn có ý kiến nhƣ sau: Tôi đã đƣợc nghe Thẩm phán phổ biến và hiểu rõ 

những vấn đề pháp lý phải chứng minh; Hậu quả pháp lý đối với việc không giao nộp hoặc 

chậm giao nộp tài liệu, chứng cứ;  

Bản thân tôi xác nhận trên đây là toàn bộ tài liệu, chứng cứ tôi đã cung cấp cho Tòa 

án. Ngoài ra, tôi không còn tài liệu, chứng cứ nào khác để giao nộp thêm cho Tòa án. 

2. Bị đơn có ý kiến nhƣ sau: Tôi đã đƣợc nghe Thẩm phán phổ biến và hiểu rõ những 

vấn đề pháp lý phải chứng minh; Hậu quả pháp lý đối với việc không giao nộp hoặc chậm 

giao nộp tài liệu, chứng cứ;  

Bản thân tôi xác nhận trên đây là toàn bộ tài liệu, chứng cứ tôi đã cung cấp cho Tòa 

án. Ngoài ra, tôi không còn tài liệu, chứng cứ nào khác để giao nộp thêm cho Tòa án. 
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THẨM PHÁN XEM XÉT CÁC Ý KIẾN, GIẢI QUYẾT CÁC YÊU CẦU CỦA 

ĐƢƠNG SỰ  VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

IV/ Chủ tọa hỏi các đƣơng sự về những vấn đề sau: 

1. Hỏi các đương sự về yêu cầu, phạm vi khởi kiện, việc sửa đổi, bổ sung, thay đổi, 

rút yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập: 

- Nguyên đơn trả lời: Tôi giữa nguyên toàn bộ nội dung đã ghi trong đơn khởi kiện, 

Bản cung cấp lời khai và không có gì thay đổi. Các vấn đề đều chƣa thống nhất đƣợc và đề 

nghị tòa án giải quyết. 

- Nguyên đơn trả lời: Tôi giữa nguyên toàn bộ nội dung đã ghi trong đơn khởi kiện, 

Bản cung cấp lời khai và không có gì thay đổi. Các vấn đề đều chƣa thống nhất đƣợc và đề 

nghị tòa án giải quyết. 

2. Chủ tọa hỏi các đương sự về những vấn đề đã thống nhất, những vấn đề chưa 

thống nhất yêu cầu Tòa án giải quyết. 

* Nguyên đơn trả lời: Vợ chồng chúng tôi không thống nhất đƣợc mọi vấn đề cần 

giải quyết, nên đề nghị Tòa giải quyết theo pháp luật. 

* Bị đơn trả lời: Vợ chồng chúng tôi không thống nhất đƣợc mọi vấn đề cần giải 

quyết, nên đề nghị Tòa giải quyết theo pháp luật. 

 

3.Chủ tọa hỏi các đƣơng sự về các tài liệu, chứng cứ đã giao nộp cho Tòa án và 

việc gửi các tài liệu chứng cứ đó cho đƣơng sự khác:  
3.1.Nguyên đơn trả lời: Tôi xác nhận đã nộp cho Tòa án các tài liệu đã nêu ở trên, 

nên không khai lại. 

 Bản thân tôi đã sao chụp và đã gửi các tài liệu, chứng cứ đó cho đƣơng sự khác. 



3.2. Bị đơn trả lời: Tôi xác nhận đã nộp cho Tòa án các tài liệu đã nêu ở trên, nên 

không khai lại. 

 Bản thân tôi đã sao chụp và đã gửi các tài liệu, chứng cứ đó cho đƣơng sự khác. 

4, Chủ tọa hỏi các đƣơng sự về việc bổ sung tài liệu chứng cứ; yêu cầu tòa án 

thu thập tài liệu chứng cứ; yêu cầu Tòa án triệu tập đƣơng sự khác, ngƣời làm chứng 

và ngƣời tham giam tố tụng khác tại phiên tòa. 

4.1. Nguyên đơn trả lời: Tôi không nộp bổ sung tài liệu chứng cứ;  

Từ thời điểm mở phiên họp này, Bản thân tôi không yêu cầu Tòa án thu thập thêm tài 

liệu, chứng cứ liên quan để giải quyết vụ án này nữa. 

Tôi không yêu cầu Tòa án triệu tập đƣơng sự khác, ngƣời làm chứng và ngƣời tham 

giam tố tụng khác tại tòa. 

4.2. Bị đơn trả lời: Tôi không nộp bổ sung tài liệu chứng cứ;  

Từ thời điểm mở phiên họp này, Bản thân tôi không yêu cầu Tòa án thu thập thêm tài 

liệu, chứng cứ liên quan để giải quyết vụ án này nữa. 

Tôi không yêu cầu Tòa án triệu tập đƣơng sự khác, ngƣời làm chứng và ngƣời tham 

giam tố tụng khác tại tòa. 

5. Thẩm phán yêu cầu đƣơng sự trình bày lý do của việc chậm giao nộp tài liệu, 

chứng cứ (Nếu có): 

5.1. Nguyên đơn trình bày: Do bản thân tôi chƣa tìm đƣợc để nộp ngày, nên sẽ cố 

gắng thu thập để nộp. 

5.2. Bị đơn trình bày: Do bản thân tôi chƣa tìm đƣợc để nộp ngày, nên sẽ cố gắng thu 

thập để nộp. 
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6. Thẩm phán chủ tọa yêu cầu đƣơng sự trình bày các vấn đề khác liên quan 

đến yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố và yêu cầu độc lập; việc thu thập, giao nộp tài 

liệu, chứng cứ  nếu đƣơng sự có yêu cầu: 

6.1. Nguyên đơn không cố ý kiến gì thêm. 

6.2. Bị đơn không cố ý kiến gì thêm. 

 

7. Thẩm phán xem xét, kết luận về từng nội dung của phiên họp: 

7.1. Thẩm phán đánh giá việc khởi kiện và giao nộp tài liệu, chứng cứ của nguyên 

đơn từ khi nộp đơn cho đến thời điểm mở phiên họp này là phù hợp pháp luật; các tài liệu, 

chứng cƣ nguyên đơn nộp Tòa đã đƣợc công chứng, chứng thực (Bản sao) đủ điều kiện và 

hợp pháp về hình thức, nội dung để Tòa xem xét, đánh giá chứng cứ trong quá trình giải 

quyết hoặc xét xử vụ việc. Đối với các tài liệu photocopy chƣa có bản gốc để đối chứng, 

chƣa đƣợc sao lục hợp pháp hiện tại chƣa đủ căn cứ để xác định đó là nguồn của chứng cứ. 

7.1. Thẩm phán đánh giá việc nêu quan điểm và giao nộp tài liệu, chứng cứ của BỊ 

đơn từ khi nộp đơn cho đến thời điểm mở phiên họp này là phù hợp pháp luật; các tài liệu, 

chứng cứ bị đơn nộp Tòa đã đƣợc công chứng, chứng thực (Bản sao) đủ điều kiện và hợp 

pháp về hình thức, nội dung để Tòa xem xét, đánh giá chứng cứ trong quá trình giải quyết 

hoặc xét xử vụ việc. Đối với các tài liệu photocopy chƣa có bản gốc để đối chứng, chƣa 

đƣợc sao lục hợp pháp hiện tại chƣa đủ căn cứ để xác định đó là nguồn của chứng cứ. 

 

Đối với các tài liệu, chứng cứ mới được Tòa án chấp nhận hoặc không được Tòa 

án chấp nhận (Nếu có): 

 

 - Thẩm phán đánh giá các tài liệu, chứng cứ do Tòa thu thập hoặc ban hành: Hoàn 

toàn mang tính khách quan, minh bạch, phù hợp với quy định của pháp luật 



 

8. Thẩm phán hỏi các đƣơng sự có yêu cầu làm việc thêm, ghi thêm những vấn 

đề khác mà đƣơng sự thấy cần thiết: 

8.1. Nguyên đơn xác nhận đã đƣợc cập nhật, xem và tiến hành sao chụp trực tiếp 

toàn bộ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án tại Tòa án và không có ý kiến gì. 

8.2. Bị đơn xác nhận đã đƣợc cập nhật, xem và tiến hành sao chụp trực tiếp toàn bộ 

các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án tại Tòa án và không có ý kiến gì. 

 

9. Thẩm phán giải quyết các yêu cầu của đƣơng sự tại phiên họp và quyết định 

sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định chung của pháp luật. 
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Biên bản kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày 

 

Thẩm phán                    Thƣ ký ghi Biên bản                               Đƣơng sự                                                                                       
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NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ ĐƢỢC CÁC ĐƢƠNG SỰ  

THỐNG NHẤT, KHÔNG THỐNG NHẤT  

 

Các đƣơng sự đã thống nhất đƣợc với nhau về mọi vấn đề cần giải quyết. 
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NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

THEO YÊU CẦU CỦA ĐƢƠNG SỰ 
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Biên bản kết thúc vào hồi………..giờ………. cùng ngày. 

 

Đƣơng sự                      Thƣ ký ghi biên bản                           Thẩm phán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   TÒA ÁN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN LẠC THUỶ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      TỈNH HÒA BÌNH 

 

 

BIÊN BẢN HÒA GIẢI 

 

Hồi 11 giờ 05 ngày 14/9/2021  

Tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình. 



Tiến hành hoà giải để các đƣơng sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết vụ án dân 

sự thụ lý số 62/2021/TLST-HNGĐ ngày 24/5/2021 

Về việc ly hôn. 

 

I. Những ngƣời tiến hành tố tụng: 

Thẩm phán - Chủ trì phiên họp: Ông Trần Hữu Ngà. 

Thƣ ký Toà án ghi biên bản phiên họp: Nguyễn Thị Hƣờng 

 

II. Những ngƣời tham gia phiên họp: 

1/ Nguyễn đơn: Ông Bùi Trọng Tƣờng, sinh năm 1966; 

Địa chỉ: Khu 11-12 thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình. 

 

2/ Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1971; 

Địa chỉ: Khu 11-12 thị trấn   Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình. 

 

PHẦN THỦ TỤC BẮT ĐẦU HOÀ GIẢI 

 

Thẩm phán phổ biến cho các đƣơng sự về các quy định của pháp luật có liên quan 

đến việc giải quyết vụ án để đƣơng sự liên hệ đến quyền, nghĩa vụ của mình, phân 

tích hậu quả pháp lý của việc hoà giải thành để họ tự nguyện thoả thuận với nhau về 

việc giải quyết vụ án. 
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Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƢƠNG SỰ  

HOẶC NGƢỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƢƠNG SỰ 

 

1. Về quan hệ hôn nhân:  

- Ông Bùi Trọng Tƣờng  có ý kiến Sau khi nghe Tòa án hòa giải, giải thích, 

bản thân tôi đồng ý đoàn tụ vợ chồng. 

- Bị đơn Nguyễn Thị thanh: Tôi đồng ý với quan điểm đoàn tụ của ông Tƣờng 

và không có ý kiến gì. 

 



2/ Về con chung: Các đƣơng sự thống nhất do đã đoàn tụ vợ chồng, nên không 

đề nghị giải quyết. 

3. Về tài sản chung: Các đƣơng sự thống nhất do đã đoàn tụ vợ chồng, nên 

không đề nghị giải quyết. 

 

4/ Về công nợ: Các đƣơng sự thống nhất do đã đoàn tụ vợ chồng, nên không 

đề nghị giải quyết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   TÒA ÁN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN LẠC THUỶ                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       TỈNH HÒA BÌNH 

 

 

BIÊN BẢN 

HOÀ GIẢI THÀNH 

 

Căn cứ vào khoản 5 Điều 211 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào Điều 55, 81, 82, 83 Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào biên bản hòa giải ngày 14/5/2021 

Xét thấy các đƣơng sự thật sự tự nguyện ly hôn và đã thoả thuận đƣợc với 

nhau về việc giải quyết toàn bộ các vấn đề có tranh chấp trong vụ án về hôn nhân và 

gia đình thụ lý số: 62/2021/TLST-HNGĐ ngày 24/5/2021, về việc ly hôn; 

 Nay lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành các vấn đề có 

tranh chấp trong vụ án do các đƣơng sự đã thật sự tự nguyện ly hôn và thoả thuận 

đƣợc với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án, cụ thể nhƣ sau: 

1/ Về quan hệ hôn nhân:  



- Ông Bùi Trọng Tƣờng  có ý kiến Sau khi nghe Tòa án hòa giải, giải thích, 

bản thân tôi đồng ý đoàn tụ vợ chồng. 

- Bị đơn Nguyễn Thị thanh: Tôi đồng ý với quan điểm đoàn tụ của ông Tƣờng 

và không có ý kiến gì. 

 

2/ Về con chung: Các đƣơng sự thống nhất do đã đoàn tụ vợ chồng, nên không 

đề nghị giải quyết. 

3. Về tài sản chung: Các đƣơng sự thống nhất do đã đoàn tụ vợ chồng, nên 

không đề nghị giải quyết. 

 

4/ Về công nợ: Các đƣơng sự thống nhất do đã đoàn tụ vợ chồng, nên không 

đề nghị giải quyết. 
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............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

 

 

 

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn 

và hòa giải thành, nếu đƣơng sự nào có thay đổi ý kiến về sự thoả thuận trên đây thì 

phải làm thành văn bản gửi cho Tòa án. Hết thời hạn này, mà không có đƣơng sự nào 

thay đổi ý kiến về sự thoả thuận trên thì Toà án ra quyết định công nhận sự thoả thuận 

của các đƣơng sự và quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi ban hành, 

không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

 

CÁC ĐƢƠNG SỰ  

THAM GIA HÒA GIẢI 

(Ký tên, ghi rõ họ tên  

hoặc điểm chỉ) 

THƢ KÝ TÒA ÁN  

GHI BIÊN BẢN  

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

THẨM PHÁN 

CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP 

(Ký tên, ghi rõ họ tên, 

 đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

                                                                Lạc Thủy, ngày 14 tháng 9 năm 2021 

 

ĐƠN RÚT ĐƠN KHỞI KIỆN 

 

Kính gửi : Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình 

 

Tôi là: Bùi Trọng Tƣờng, sinh năm 1988; 

Địa chỉ: Khu 11-12 thị trấn Chi Nê, Lạc Thủy, Hòa Bình. 

Là: ngƣời khởi kiện 

Trong vụ án: ly hôn 

 

Tôi làm đơn này đề nghị nhƣ sau: 

1. Tôi xin rút toàn bộ nội dung đơn khởi kiện xin ly hôn đã nộp Tòa. 

2. Đề nghị Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy chấp nhận việc rút đơn của tôi và 

đình chỉ việc giải quyết vụ án. 



3. Các nội dung đề nghị khác: 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan nội dung trên là tự nguyện 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung đó. 

 

                                                                                     Ngƣời làm đơn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

THỐNG KÊ BÚT LỤC CÓ TRONG HỒ SƠ VỤ ÁN 

Thụ lý số 62/2021/TLST-HNGĐ ngày 24/5/2021 về việc ly hôn 

Giữa anh Bùi Trọng Tƣờng và chị Nguyễn Thị Thanh 

 

STT Tên tài liệu Bút lục số 

01 Biên lai thu tiền tạm ứng án phí  01 

02 Thông báo nộp tạm ứng án phí 02 

03 Phiếu nhận đơn khởi kiện 03 

04 Thông báo về quyền lựa chọn hoà giải và hoà giải viên 04 

05 Biên bản ghi nhận ý kiến của ngƣời khởi kiện về việc 

lựa chọn hoà giải, lựa chọn hoà giải viên 

05 

06 Đơn xin ly hôn 06 

07 Bản sao CMTND nguyên đơn 07 

08 Bản sao CMTND bị đơn 08 

09 Trích lục kết hôn 09
 

10 Bản sao Giấy khai sinh của con (Thảo) 10 

11 Bản sao Giấy khai sinh của con (Hiền) 11 

12 Bản sao sổ hộ khẩu gia đình 12 đến  15 

13 Giấy xác nhận nhận đơn kiện và tài liệu chứng cứ kèm 

đơn 

16 

14 Thông báo thụ lý vụ án 

 

17 

15 Biên bản giao tài liệu cho nguyên đơn ngày 24/5/2021 18 

16 Biên bản giao nhận tài liệu, văn bản cho bị đơn ngày 

24/5/2021 

19 

17 Biên bản lấy lời khai anh Tƣờng 20 

18 Bản tự khai chị Thanh và các tài liệu chị Thanh nộp 

kèm theo 

21 đến 36 

 

19 Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp 

cận, công khai chứng cứ và hòa giải số 62/TB-TA ngày 

09/9/2021 

 

37 

20 Biên bản giao nhận tài liệu, văn bản cho anh Tƣờng 

ngày 09/9/2021 

38 

21 Biên bản giao nhận tài liệu, văn bản cho chị Thanh 

ngày 09/9/2021 

39 

22 Biên bản phiên họp kiểm tra chứng cứ ngày 14/9/2021 40 đến 45 

23 Biên bản hòa giải ngày 14/9/2021 46 đến 49 

24 Biên bản hòa giải thành 50 

25 Biên bản giao nhận tài liệu, văn bản cho các đƣơng sự 51 



ngày 14/9/2021 

26 Đơn rút đơn kiện của nguyên đơn 52 

27 Thống kê bút lục có trong hồ sơ vụ án lập ngày 

14/9/2021 giao cho đƣơng sự để đối chiếu 

53 

                                                                                    Ngày 14/9/2021 

                                                                                    Ngƣời thống kê 
 


